
1 CB223 1541100419 Lê Thụy An 21/06/1988 An Giang LT15DUO07

2 CB224 167223 Phan Thúy An 30/12/1983 Cà Mau LT16DUO12

3 CB225 175478 Trang Thị Thúy An 25/08/1995 Trà Vinh LC17DUO01

4 CB226 170287 Nguyễn Tri Ân 01/08/1994 Trà Vinh LC17DUO01

5 CB227 175567 Huỳnh Ngọc Phương Anh 30/04/1995 Cần Thơ LC17DUO01

6 CB228 167256 Ngô Thị Kim Anh 21/03/1990 Bạc Liêu LT16DUO12

7 CB229 175579 Nguyễn Trần Hải Âu 17/09/1991 Đồng Tháp LC17DUO01

8 CB230 175494 Bùi Thị Ngọc Bích 04/03/1995 Cần Thơ LC17DUO01

9 CB231 176351 Lê Thị Ngọc Bích 08/07/1988 Đồng Tháp LC17DUO02

10 CB232 175476 Vũ Tô Ngọc Bích 20/01/1996 Cà Mau LT17DUO01

11 CB233 176209 Châu Ngọc Bình 04/02/1975 Kiên Giang LT17DUO03

12 CB234 160083 Huỳnh Thanh Bước 01/01/1989 Trà Vinh LT16DUO02

13 CB235 175803 Nguyễn Ngọc Chân 28/08/1979 An Giang LT17DUO03

14 CB236 176202 Bùi Thanh Ngọc Châu 03/08/1994 Cần Thơ LT17DUO03

15 CB237 175503 Lương Nguyễn Thị Minh Châu 05/06/1996 Đồng Tháp LT17DUO01

16 CB238 155121 Nguyễn Minh Chiến 04/09/1990 Tiền Giang LT15DUO09

17 CB239 170260 Mã Hồng Chương 28/03/1993 Kiên Giang LC17DUO01

18 CB240 1541100304 Lôi Mỹ Cúc 15/12/1991 An Giang LT15DUO05

19 CB241 175524 Nguyễn Cao Đoan Cúc 22/05/1994 Vĩnh Long LC17DUO01

20 CB242 176224 Nguyễn Thị Kim Cương 01/01/1991 An Giang LT17DUO03

21 CB243 175822 Phan Thị Diễm 1990 Kiên Giang LT17DUO03

22 CB244 175665 Trương Hoài Diệu 07/08/1992 Tp. Hồ Chí Minh LC17DUO02

23 CB245 175509 Đỗ Công Đức 22/11/1995 Trà Vinh LC17DUO01

24 CB246 160166 Trương Minh Đức 22/12/1970 Trà Vinh LT16DUO03

25 CB247 176297 Ngô Thị Kim Dung 1966 Long An LT17DUO03

26 CB248 160090 Cao Thanh Duy 24/05/1994 An Giang LT16DUO02

27 CB249 175477 Dương Huỳnh Bảo Duy 16/05/1989 Cần Thơ LC17DUO01

28 CB250 167265 Lê Thị Linh Giang 12/02/1995 Cần Thơ LT16DUO12

29 CB251 167263 Phạm Trường Giang 27/03/1992 Cà Mau LT16DUO12

30 CB252 176323 Trương Thị Ngọc Giàu 11/12/1991 An Giang LT17DUO04

31 CB253 176303 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/02/1994 Cần Thơ LT17DUO03

32 CB254 170223 Phạm Phương Hân 16/12/1993 Vĩnh Long LC17DUO01

33 CB255 175605 Lê Thị Thanh Hằng 12/09/1991 Đắk Lắk LT17DUO02

34 CB256 176156 Huỳnh Hồng Hạnh 20/04/1990 Đồng Tháp LT17DUO03

35 CB257 176310 Nguyễn Thị Bích Hạnh 10/05/1988 Trà Vinh LT17DUO03

36 CB258 170218 Huỳnh Thị Hiền 17/07/1995 An Giang LC17DUO01

37 CB259 176213 Trương Thị Kim Hiền 12/05/1991 Long An LT17DUO03
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38 CB260 176108 Huỳnh Thị Hiển 07/09/1981 An Giang LT17DUO03

39 CB261 1541100372 Lê Văn Hiệp 10/02/1993 Cần Thơ LT15DUO06

40 CB262 176050 Phan Thành Hiệp 13/12/1992 An Giang LT17DUO03

41 CB263 160065 Bùi Trần Đông Hiếu 24/10/1994 Đồng Tháp LT16DUO02

42 CB264 175742 Nguyễn Thị Hiếu 30/10/1988 Kiên Giang LT17DUO03

43 CB265 167278 Trương Minh Hiếu 03/11/1978 Vĩnh Long LT16DUO12

44 CB266 176229 Cao Thị Hoàng 04/08/1973 Tiền Giang LT17DUO03

45 CB267 176187 Trầm Phước Hưởng 16/09/1993 Trà Vinh LC17DUO02

46 CB268 176248 Lê Hoàng Nguyễn Quốc Huy 11/02/1988 An Giang LT17DUO04

47 CB269 175578 Nguyễn Đình Song Huy 31/07/1993 Tiền Giang LC17DUO01

48 CB270 167204 Trần Quang Huy Huyền 17/09/1980 Vĩnh Long LT16DUO11

49 CB271 170257 Néang Sóc Kha 08/04/1988 An Giang LT17DUO01

50 CB272 175750 Nguyễn Thanh Kha 27/07/1975 Đồng Tháp LT17DUO03

51 CB273 176032 Nguyễn Thị Kim Kha 03/01/1978 Đồng Tháp LC17DUO02

52 CB274 155298 Nguyễn Huy Khang 16/11/1992 Vĩnh Long LT15DUO11

53 CB275 1541100380 Đoàn Phú Khánh 22/05/1983 An Giang LT15DUO06

54 CB276 176225 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/12/1995 An Giang LT17DUO03

55 CB277 176270 Nguyễn Kiều Loan 05/06/1990 Đồng Tháp LT17DUO03

56 CB278 175808 Nguyễn Thị Kim Loan 04/09/1991 An Giang LT17DUO03

57 CB279 156569 Trần Thụy Phương Loan 08/02/1989 LT15DUO05

58 CB280 1441100129 Nguyễn Văn Long 14/04/1987 Sóc Trăng LT15DUO12

59 CB281 170290 Nguyễn Thị Tuyết Mai 21/11/1995 An Giang LC17DUO01

60 CB282 176220 Hồ Thị Kiều Mi 15/10/1991 Sóc Trăng LT17DUO03

61 CB283 176054 Nguyễn Thị Tuyết Minh 13/04/1976 An Giang LT17DUO03

62 CB284 176037 Vũ Đức Minh 15/06/1992 Sóc Trăng LT17DUO03

63 CB285 176024 Ngô Thanh Mộng 21/12/1985 Trà Vinh LT17DUO03

64 CB286 176183 Nguyễn Ngọc Muối 21/09/1987 An Giang LT17DUO03

65 CB287 165435 Huỳnh Thị Kim Ngân 28/08/1995 Cần Thơ LT16DUO06

66 CB288 175823 Nguyễn Thị Thùy Ngân 15/09/1991 Kiên Giang LT17DUO03

67 CB289 175562 Võ Trần Thủy Ngân 06/04/1992 Cần Thơ LC17DUO01

68 CB290 175557 Nguyễn Hiếu Nghĩa 16/11/1988 Hậu Giang LT17DUO01

69 CB291 175809 Đinh Thị Bảo Ngọc 07/12/1988 An Giang LT17DUO03

70 CB292 175551 Đoàn Thụy Duyên Ngọc 22/12/1981 Vĩnh Long LC17DUO01

71 CB293 175733 Lê Bạch Ngọc 15/11/1994 Cần Thơ LT17DUO03

72 CB294 176223 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10/10/1966 An Giang LT17DUO03

73 CB295 176239 Nguyễn Nhựt Nguyên 24/03/1993 An Giang LT17DUO03

74 CB296 180052 Lê Thị Mỹ Nhân 24/10/1984 Kiên Giang V18HAY01
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75 CB297 176057 Phan Quốc Nho 24/02/1976 An Giang LT17DUO03

76 CB298 170262 Cao Thị Bích Như 02/09/1995 Cần Thơ LC17DUO01

77 CB299 175495 Ngô Thị Quỳnh Như 15/10/1995 Kiên Giang LC17DUO01

78 CB300 176242 Phạm Thị Tuyết Nhung 04/09/1994 Kiên Giang LT17DUO03

79 CB301 167261 Trần Thị Cẩm Nhung 15/10/1996 Kiên Giang LT16DUO12

80 CB302 1541100466 Huỳnh Minh Phát 12/12/1993 Cà Mau LT15DUO07

81 CB303 160095 Nguyễn Thiên Phúc 22/10/1993 Hậu Giang LT16DUO01

82 CB304 155318 Huỳnh Ngọc Phụng 29/01/1968 Kiên Giang LT15DUO11

83 CB305 170236 Đào Thị Thu Phương 19/04/1994 Cần Thơ LC17DUO01

84 CB306 176038 Lê Hồng Phương 20/10/1984 Cần Thơ LT17DUO03

85 CB307 176271 Nguyễn Kiều Phương 04/04/1987 Đồng Tháp LT17DUO03

86 CB308 1541100337 Phạm Thị Kim Phương 30/04/1993 Đồng Tháp LT15DUO05

87 CB309 155319 Trần Thị Thanh Phương 01/01/1967 An Giang LT15DUO11

88 CB310 176051 Huỳnh Thị Phượng 04/06/1973 An Giang LT17DUO03

89 CB311 176055 Nguyễn Văn Sang 28/04/1978 An Giang LT17DUO03

90 CB312 175814 Nguyễn Minh Sáng 25/09/1990 Hậu Giang LT17DUO03

91 CB313 175577 Nguyễn Thanh Tâm 27/09/1989 Đồng Tháp LC17DUO01

92 CB314 176097 Trần Thị Phương Tâm 15/10/1991 Cần Thơ LT17DUO03

93 CB315 175513 Bùi Quang Thái 06/01/1994 Trà Vinh LC17DUO01

94 CB316 175829 Lê Vũ Thanh 18/06/1985 Sóc Trăng LT17DUO03

95 CB317 175521 Hồ Kim Thảo 07/06/1994 Cần Thơ LC17DUO01

96 CB318 175591 Phạm Thị Kim Thi 03/03/1987 Nghệ An LC17DUO01

97 CB319 175832 Nguyễn Đức Thiệt 03/10/1992 Trà Vinh LT17DUO03

98 CB320 175522 Nguyễn Quang Thịnh 11/01/1995 Vĩnh Long LC17DUO01

99 CB321 175531 Kiều Trương Nhật Thông 01/07/1994 Bạc Liêu LC17DUO01

100 CB322 176226 Nguyễn Khổng Minh Thư 12/10/1996 An Giang LT17DUO03

101 CB323 176014 Nguyễn Thị Anh Thư 17/04/1994 Vĩnh Long LT17DUO03

102 CB324 1541100349 Nguyễn Chí Thuận 12/07/1974 An Giang LT15DUO05

103 CB325 176354 Thái Thị Bích Thuận 19/03/1994 An Giang LC17DUO02

104 CB326 175810 Nguyễn Thị Như Thủy 15/01/1987 An Giang LT17DUO03

105 CB327 175743 Đặng Thúy Tiên 05/04/1993 Kiên Giang LT17DUO03

106 CB328 166982 Nguyễn Cẩm Tiên 12/04/1995 Cà Mau LC16DUO01

107 CB329 167187 Nguyễn Thị Thủy Tiên 21/09/1993 Cà Mau LC16DUO01

108 CB330 176241 Nguyễn Thủy Tiên 01/12/1991 An Giang LT17DUO03

109 CB331 176317 Nguyễn Thị Mộng Tìm 1985 Tiền Giang LT17DUO03

110 CB332 175523 Huỳnh Trọng Tính 18/08/1994 Cà Mau LC17DUO01

111 CB333 176027 Huỳnh Ngọc Trăm 08/02/1991 Cần Thơ LT17DUO03
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112 CB334 175734 Trương Huệ Trân 09/08/1994 Cần Thơ LT17DUO03

113 CB335 176099 Nguyễn Thùy Trang 06/06/1995 Cà Mau LT17DUO03

114 CB336 175806 Phan Thị Thùy Trang 10/08/1980 An Giang LT17DUO03

115 CB337 175614 Nguyễn Thị Mộng Trinh 10/03/1984 Trà Vinh LC17DUO01

116 CB338 175835 Nguyễn Thị Việt Trinh 05/07/1992 Đồng Tháp LT17DUO03

117 CB339 175575 Hồ Thị Thanh Trúc 17/05/1985 Vĩnh Long LC17DUO01

118 CB340 155249 Võ Nguyễn Thiên Tuân 06/11/1991 Kiên Giang LT15DUO10

119 CB341 167226 Lê Anh Tuấn 26/10/1995 Kiên Giang LT16DUO12

120 CB342 176219 Lương Hòa Tuấn 14/09/1969 An Giang LT17DUO03

121 CB343 165534 Nguyễn Đức Tuấn 10/03/1984 Kiên Giang LT16DUO07

122 CB344 167233 Nguyễn Hoàng Tuấn 12/12/1985 Hậu Giang LT16DUO12

123 CB345 175735 Nguyễn Thanh Tùng 25/02/1994 Vĩnh Long LT17DUO03

124 CB346 155309 Nguyễn Trần Duy Tường 31/03/1993 Cần Thơ LT15DUO11

125 CB347 175552 Nguyễn Thị Cẩm Vân 06/07/1985 Vĩnh Long LC17DUO01

126 CB348 175497 Nguyễn Hoàng Văn 18/09/1995 Cần Thơ LC17DUO01

127 CB349 175776 Nguyễn Tường Vy 09/03/1994 Vĩnh Long LT17DUO03

128 CB350 176230 Huỳnh Thị Ngọc Xuyến 02/12/1989 Kiên Giang LT17DUO05


